
DANH SÁCH CÔNG KHAI  

Số liệu điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm của các chủ sử dụng nhà đất nằm trong
mốc giới thu hồi đất để thực hiện dự án 

Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội
 

STT

Tên chủ
sử 

dụng
nhà đất

Địa
chỉ
thu
hồi
đất

Diện tích thu hồi
(m2)

Số nhân
khẩu, hộ

khẩu
(số cặp vợ

chồng)
đang sinh

sống tại địa
chỉ thu hồi

đất

Gia
đình

chính
sách

Công trình, vật
kiến trúc, các tài

sản khác trên
đất thu hồi

Ghi chú

 

Tổng
diện
tích
thu
hồi

Trong
GCN
hoặc
Hồ
sơ

quản
lý

Ngoài
GCN

Số hộ
gia

đình
(Số

cặp vợ
chồng)

Số
nhân
khẩu

Loại công
trình, vật
kiến trúc
và tài sản
trên đất

Diện
tích
thu
hồi
(m2)

 

1

Ông Vũ
Văn Hà
và bà

Lưu Thị
Tuyết

151
Lê

Duẩn
19.7

19,7
(Theo
hồ sơ
quản

lý)

0 2 6 K

Nhà cao 3
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT

59.2

Kiểm đếm bắt
buộc. 02 hộ

khẩu, 07
nhân khẩu
(06KT1, 01

KT2 đi)

 

2

Những
người

thừa kế
của ông
Hoàng

Túy (đại
diện là

ông
Hoàng

Nguyên
Khôi)

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

36.7 19.2 17.5 0 2 K

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT, có
khu phụ

17.5

02 hộ khẩu,
05 nhân khẩu
(01 KT1; 01
KT2 đến; 03
KT2 đi). Ông

Hoàng Túy đã
chết năm

2007

 

Nhà tạm,
tường 110,
cao <3m,
nền lát
gạch,
không có
khu phụ

17.5  

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT,
trên lợp tôn
(sử dụng
tầng 1)

19.2  

Gác xép bê
tông 11.7  

3

Ông:
Bùi
Vĩnh

Hải và
vợ bà:
Đinh
Thị

Ngọc
Thạch

151
Lê

Duẩn
31.9 14.5 17.4 0 0

Bùi
Tiến
Dũng
(con
trai
ông
Hải)
sinh
năm
2011

là
người
khuyết

tật
nặng,
là trẻ
em

nhận
trợ
cấp
XH

hàng
tháng

Nhà cao 01
tầng, tường
110, cao
>3m, nền
lát gạch
ceramic,
trên lợp mái
tôn không
có khu phụ

14.5

01 hộ khẩu ,
06 nhân khẩu

(06 KT2 đi)

 

Gác xép gỗ 11.6  

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
trên lợp mái
tôn

35.5  



4

Đồng
sở hữu:

Ông
Kheo
Anh

Tuấn -
Ông
Kheo
Tuấn
Anh -

Bà
Nguyễn

Thị
Phương

- Ông
Kheo
Quốc
Anh

151
Lê

Duẩn
35.5 28 7.5 0 2 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
trên lợp mái
tôn tường
220, có khu
phụ, nền lát
gạch
ceramic

56

01 hộ khẩu,
04 nhân khẩu
(02 KT1, 02

KT2 đi)

 

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, không
có khu phụ,
mái tôn,
nền lát
gạch

7.5  

5

Trần
Trọng
Đức,

Nguyễn
Thị Thu
Hà và
những
người

thừa kế
của ông

Trần
Trọng

Thức và
bà Lê Hải

Yến

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

38 17.5 20.5 1 4 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT,
chưa lợp
tôn (sử
dụng tầng
1)

27.1

01 hộ khẩu,
04 nhân khẩu

(04 KT1).
Hiện trạng có

9,6m2 đất
nằm trong

GCN do hộ bà
Trần Lệ Hằng
đang sử dụng

 

Nhà 1 tầng,
tường 110,
trần BTCT,
có khu phụ,
nền lát
gạch

10.9  

Nhà tạm,
tường cao
<3m, xây
gạch 110,
có khu phụ

20.7  

Sân lát
gạch xi
măng hoa

4  

Gác xép gỗ 16.7  

6

Đồng
sở hữu
Chu Thị
Phương
Đông và
những
người

thừa kế
của bà
Vương

Thị
Lạng

2
tầng -
151
Lê

Duẩn

31.7 27.6 4.1 1 0 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
mái tôn,
nền lát
gạch

55.2 01 hộ khẩu
(bà Chu Thị

Phương
Đông), 07
nhân khẩu

(02 KT2 đi; 05
nhân khẩu ăn
ở thường
xuyên là

người thuê
nhà)

 

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT, có
khu phụ

4.1  

Hoa sắt 15.35  

Mái tôn 4.1  

Gác xép gỗ 3.33  

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái tôn,
nền lát
gạch
ceramic (sử
dụng tầng
2)

30.7

02 hộ khẩu,
05 nhân khẩu

 



7
Trần
Tuyết
Dung

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

40.6 30.7 9.9 1 4 K

(04 KT2 đến,
01 nhân khẩu
không ăn ở tại
151 Lê Duẩn).
HKTT tại 179

Lê Duẩn,
phường

Nguyễn Du,
quận Hai Bà

Trưng

Nhà tạm,
tường xây
gạch 220,
mái tôn,
không có
khu phụ

42  

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
mái tôn, có
khu phụ

5.9  

Hoa sắt 1.8  

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
nền lát
gạch, (xây
trên hành
lang tầng 2)

4  

8
Ông: Lê
Trung
Hiếu

151
Lê

Duẩn
25.1 19.3 5.8 2 6 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT

47.1

02 hộ khẩu,
06 nhân khẩu

(06 KT1)

 

Nhà tạm
tường xây
gạch 110,
cao <3m,
nền lát
gạch xi
măng,
không có
khu phụ

2.3  

Mái tôn 6.9  

Hoa sắt 19.15  

Sân lát
gạch nung
đỏ

15.7  

9

Đồng
sở hữu
Bà Ngô

Thị
Minh và
Những
người

thừa kế
của ông

Ngô
Đình
Khẩn

151
Lê

Duẩn
22.7 22.7 0 0 0 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT trên
lợp tôn

27.2

02 hộ khẩu,
06 nhân khẩu

(06 KT2 đi)

 

Nhà 01
tầng mái
bằng BTCT,
có khu phụ

9.1  

Mái tôn 9.1  

10

Đồng
sở hữu
Phạm
Sanh
Châu,
Phạm

Thị
Bích
Liên,
Đoàn
Hải

Linh và
những

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

31.1 29.3 1.8 0 0 K

Nhà cao 02
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT,

29.3

Diện tích sử
dụng trên

phần diện tích
sử dụng

chung khối
chung cư:

1,8m2. 01 hộ
khẩu (01 KT2

 

Hoa sắt 12.6  



người
thừa kế
của bà
Nguyễn
Thị Vân
Khang

đi)

Nhà tạm,
tường cao <
3m, không
có khu phụ

1.8  

11

Ông
Nguyễn

Ngọc
Mấn và
vợ: bà

Nguyễn
Thị Hoa

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

18.3 13.3 5 0 0 K

Nhà cao 02
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, có
khu phụ,
trên lợp tôn,
nền lát
gạch

18.3
01 hộ khẩu;

05 nhân khẩu
(05 KT2 đi)

 
 
 
 

 

12

Ông:
Nguyễn

Đức
Đạo

151
Lê

Duẩn
18.1 15 3.1 1 4 K

Nhà cao 2
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT trên
lợp tôn

18.1

02 hộ khẩu;
09 nhân khẩu
(05 KT2 đi, 04

KT2 đến)

 

Nhà tạm
tường 110
cao dưới
3m, nền lát
gạch, mái
tôn, không
có khu phụ

3.5  

Gác xép gỗ 8.5  

Khung hoa
sắt 10.2  

13

Đồng
sở hữu:

Bà
Phan
Thị

Giang -
Ông

Phạm
Kim

Sơn -
Ông

Phạm
Kim

Hoàn

151
Lê

Duẩn
44.1 23.3 20.8 1 4 K

Nhà cao 3
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT

134.3

03 hộ khẩu;
09 nhân khẩu
(05 KT2 đi, 04

KT2 đến là
những người

thuê nhà)

 

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
nền lát
gạch, trên
mái tôn

23.23  

14

Đồng
sở hữu:

Trần
Thị

Thanh
Tâm &

Lưu
Nghĩa

Phương

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

14.9 12.6 2.3 0 4 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, trên
lợp mái tôn
(sử dụng
tầng 2)

12.6

02 hộ khẩu,
06 nhân

khẩu, (01 hộ
bà Tâm không
sinh sống tại
151 Lê Duẩn,

04 KT3 là
những người

thuê nhà)

 

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
<3m, nền
lát gạch,
không có
khu phụ

2.3

 

 

Gác xép gỗ 12.6

 
 



15

Bà: Lê
Thị

Thanh
Diệu

151
Lê

Duẩn
21.7 15.8 5.9 0 1 K

Nhà cao 01
tầng, tường
220, cao
>3m, nền
lát gạch
ceramic, có
khu phụ

19.4

01 hộ khẩu;
02 nhân khẩu
(01 KT1, 01

KT2 đi)

 

Gác xép gỗ 13.66  

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch
không có
khu phụ

2.3  

16

Bà:
Nguyễn

Thị
Cẩm Tú

151
Lê

Duẩn
41.6 27.9 13.7 1 4 K

Nhà cao 01
tầng, tường
110, cao
>3m, nền
lát gạch
ceramic,
trên lợp mái
tôn không
có khu phụ
(phía trong)

17.4

02 hộ khẩu,
05 nhân khẩu

(01 nhân
khẩu - bà

Nguyễn Thị
Cẩm Tú

không ăn ở tại
151 Lê Duẩn;

04 KT3 là
những người

thuê nhà)

 

Nhà 01
tầng, mái
bằng BTCT,
có khu phụ

13.6  

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch
không có
khu phụ,
mái tôn
(tầng 1)

10.6  

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch
không có
khu phụ,
mái tôn
(tầng 2)

33.4  

Gác xép gỗ 15.88  

17

Bà:
Trần
Bạch

Yến và
chồng
ông:
Quản
Trọng
Nghĩa

151
Lê

Duẩn
101.9 62 39.9 0 0

Quản
Thị
Lan

Hương
sinh
năm
1971

là
người
khuyết

tật
đặc
biệt

nặng,
nhận
trợ
cấp
XH

hàng
tháng

Nhà 1 tầng
BTCT có
khu phụ

31.2

02 hộ khẩu,
06 nhân khẩu

(02 nhân
khẩu không
ăn ở tại 151
Lê Duẩn; 05
nhân khẩu

KT2 đi)

 

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT
(sử dụng
tầng 1)

62  

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT,
không có
khu phụ

8.7  

Gác xép bê
tông 20.88  



18

Đồng
sở hữu:

Ông
Ngô

Ngọc
Tiến -

Bà
Nguyễn

Thị
Hồng

Phương
- Ông
Ngô
Thế

Thịnh

151
Lê

Duẩn
83 56.8 26.2 0 0 K

Nhà 01
tầng, mái
bằng BTCT,
không có
khu phụ

25

01 hộ khẩu,
05 nhân khẩu

(05 KT2 đi)

 

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT sử
dụng trong
khối nhà
chung cư

56.8  

Gác xép bê
tông 25.22  

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch,
trên mái
tôn, không
có khu phụ
(tầng 2)

38.82  

Gác xép gỗ 6.24  

19

Đồng
sở hữu:
Nguyễn

Bích
Diệp,

Đỗ
Diệp

Anh, Đỗ
Tuấn
Anh

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

14.3 11.1 3.2 0 0 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, trên
lợp mái tôn
(sử dụng
tầng 2)

11.1

01 hộ khẩu,
03 nhân khẩu

(03 KT2 đi)

 

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
<3m, nền
lát gạch,
không có
khu phụ

3.2

 

 

Gác xép gỗ 2
 

 

21

Đồng
sở hữu:
Ông Mai

Văn
Phùng
(Tức:

Thanh) -
Bà Mai
Thị Hải
- Bà Mai

Thu
Hằng

151
Lê

Duẩn
79.1 40.2 38.9 0 1 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT

49.2

02 hộ khẩu;
04 nhân khẩu
(03 KT2 đi, 01

KT2 đến -
người thuê

nhà)

 

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
>3m, nền
lát gạch, có
khu phụ

29.5  

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, sử
dụng tầng 1
và tầng 2
trong khối
chung cư

83.7  

Đồng
sở hữu:

Ông
Đặng
Ngọc
Định -

Nhà 2 tầng
mái bằng
BTCT trên
lợp tôn
(thông
tầng)

71.5

02 hộ khẩu,

 



22

Bà An
Thị

Phượng
- Ông
Đặng
Ngọc

Dũng -
Bà

Đặng
Phương

Loan

151
Lê

Duẩn
40.6 34.3 6.3 0 3 K

07 nhân khẩu
(04 KT2 đi, 03
KT3 - những
người thuê

nhà tại 151 Lê
Duẩn)

Nhà tạm,
tường xây
110 cao 3m
trở xuống,
có khu phụ,
nền lát
gạch

5.5  

23

Ông: Vũ
Văn

Hiền và
vợ bà:
Phạm

Thị Bẩy

P37 -
151
Lê

Duẩn

28.6 28.6 0 0 0 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT
sử dụng
tầng 2

28.6

01 hộ khẩu,
05 nhân khẩu
(Không nhân

khẩu ăn ở
thường xuyên

tại 151 Lê
Duẩn)

 

24

Ông: Vũ
Văn

Long và
vợ bà:

Nguyễn
Thị

Nhung

P4 -
151
Lê

Duẩn

64.1 40.1 24 1 2 K

Nhà 3 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT

78.4

01 hộ khẩu;
08 nhân khẩu
(02 KT1, 06

KT2 đi)

 

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT

40.1  

Gác xép bê
tông 40.1  

25

Ông:
Đặng
Xuân

Hiến và
vợ Bà:
Vũ Thị
Bông

P5 -
151
Lê

Duẩn

72.7 41.6 31.1 1 3 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT, trên
lợp tôn (sử
dụng tầng
1)

41.6

01 hộ khẩu;
06 nhân khẩu
(03 KT1; 03

KT2 đi)

 

Gác xép bê
tông 30.8  

Nhà 01
tầng, mái
bằng BTCT,
có khu phụ,
xây dựng
trên mặt
bằng tầng 3

4.4  

Nhà cao 03
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT, trên
lợp tôn
(nằm ngoài
khối nhà
chung cư)

92.8  

Khung hoa
sắt 13.4  

26

Ông:
Hoàng

Nguyên
Khôi và
vợ bà:
Lê Thị

Kim
Thanh

Căn
hộ 7 -
151
Lê

Duẩn

31.3 20.5 10.8 0 1 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT
sử dụng
tầng 1

20.5

01 hộ khẩu;
04 nhân khẩu
(01 KT1, 03

KT2 đi)

 

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT, có
khu phụ

10.8  



27

Ông:
Phạm

Văn An
- Bà:

Phạm
Thị

Xuân

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

68.2 45.9 22.3 1 3 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
mái tôn (sử
dụng tầng
1)

47.1

01 hộ khẩu;
03 nhân khẩu
(03 Kt2 đến)

 

Nhà 1 tầng,
mái bằng
BTCT, trên
có mái tôn,
hệ khung
thép đỡ

21.1  

Gác xép bê
tông 16.5  

28

Đồng
sở hữu:

Ông
Ngô
Văn

Chương
- Bà
Ngô
Thúy
Vân -

Bà Ngô
Thị

Thúy
Nga -
Ông
Ngô

Quốc
Bảo -
Bà Vũ

Thị
Châu

P.11 -
151
Lê

Duẩn

25.1 17.7 7.4 0 1 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái ngói
(sử dụng
tầng 1)

23.3

05 hộ khẩu;
17 nhân khẩu
(16 KT2 đi, 01
KT3 - người
thuê nhà tại

151 Lê Duẩn)

 

Nhà 1 tầng
BTCT có
khu phụ
(hiện trạng
là nhà WC
xây trên
sân chung)

1.8  

Gác xép gỗ 21.7  

29
Bà: Chu

Minh
Thảo

P13 -
151
Lê

Duẩn

17.4 15 2.4 0 0 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT,
sử dụng
tầng 1

15

01 hộ khẩu;
04 nhân khẩu

(04 KT2 đi)

 

Nhà tạm
tường xây
gạch 110,
cao 3m trở
xuống, nền
lát gạch

2.4  

Gác xép gỗ 5.9  

30

Ông
Chu
Văn

Chúc và
vợ bà:
Đỗ Thị

Lâm

151
Lê

Duẩn
34.6 22.9 11.7 0 0 K

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT, có
khu phụ

11.7

01 hộ khẩu;
04 nhân khẩu

(04 KT2 đi)

 

Gác xép bê
tông

5.2  

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT,
sử dụng
tầng 1

22.9  

Gác xép gỗ 4.9  

Ông
Trần

Quang 151

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
nền lát
gạch, trên
lợp mái tôn

97

03 hộ khẩu,

 



31 Vinh và
vợ là bà
Mai Thị

Điển

Lê
Duẩn

52.1 25.1 27 3 8 K 08 nhân khẩu
(06 KT1, 02
KT2 đến)

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch, có
khu phụ,
trên lợp mái
fibroximang

2.6  

32

Trần
Bình

Nghĩa &
Nguyễn

Kim
Oanh

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

21.4 14.1 7.3 1 4 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT,
trên lợp tôn
(sử dụng
tầng 1)

16.06

01 hộ khẩu; 4
nhân khẩu
(04 KT1)

 

Gác xép bê
tông 11.37  

Nhà 1 tầng,
mái bằng
BTCT, nhà
có khu phụ

5.34

 
 

 

33
Dương

Kim
Oanh

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

19.6 12.3 7.3 0 0 K

Nhà 2
tầng,tường
xây gạch,
mái tôn,
BTCT (Sử
dụng tầng
1)

11.6

01 hộ khẩu;
03 nhân khẩu

(03 KT2 đi)

 

Nhà tạm,
tường 110,
cao <3m,
nền lát
gạch có khu
phụ

6.4  

Gác xép bê
tông 6.4  

Gác xép gỗ 5.8  

Sử dụng
bếp trên lối
đi chung
(Nhà tạm,
tường 110,
cao <3m,
nền lát
gạch không
có khu phụ)

0.9  

Nhà cao 2
tầng tường
gạch, mái
tôn (sử
dụng tầng
1)

36.5

01 hộ khẩu;
03 nhân khẩu
(03 KT2 đi).

Hiện
9,6m2/30,6m2

 



34
Bà:

Trần Lệ
Hằng

P.19 -
151
Lê

Duẩn

56.7 30.6 26.1 1 0 K

là diện tích
được cấp

Giấy chứng
nhận quyền

sở hữu nhà ở,
quyền sử

dụng đất của
ông Trần

Trọng Đức,
bà Nguyễn

Thị Thu Hà và
Những người
thừa kế của

ông Trần
Trọng Thức
và bà Lê Thị

Yến

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT có
khu phụ

11.9

30,6 m2
(Trong
đó diện
tích sử
dụng
trong
phần
diện
tích

được
cấp
GCN

của ông
Trần

Trọng
Đức, bà
Nguyễn
Thị Thu
Hà và
những
người

thừa kế
của ông

Trần
Trọng

Thức và
bà Lê

Thị Yến
là 9,6
m2)

 

Gác xép gỗ 6.6  

35

Những
người

thừa kế
của bà
Lê Thị

Độ (đại
diện là
ông Vũ

Đình
Hải -

chồng
bà Độ)

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

36.3 22.7 13.6 1 3 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT
(sử dụng
tầng 1)

22.7

01 hộ khẩu;
03 nhân khẩu
(03 KT1). Bà
Lê Thị Độ đã

chết

 

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT có
khu phụ
diện tích
gồm bếp và
vệ sinh

7.3  

Nhà 1 tầng
mái bằng
BTCT có
khu phụ

6.3  

Nhà tạm,
tường 110,
cao <3m,
nền lát
gạch,
không có
khu phụ

12.2  

Gác xép gỗ 10.7  

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT,
tường xây
gạch trong
khối chung
cư(sử dụng
tầng 1, tầng
2) trong đó:

51.5

Diện
tích sử
dụng
trong
khối

chung
cư:

40,6m2
trong đó

Diện

 



36

Bà:
Nguyễn

Thị
Tuyết

Tầng
1 & 2-
151
Lê

Duẩn

53.3 28.5 24.8 0 0 K

01 hộ khẩu
không ăn ở tại
151 Lê Duẩn
(HKTT: 264
phố Huế)

tích sử
dụng

tầng 1,
tầng 2

đã
được
cấp

GCN:
14,2m2.

Diện
tích sử
dụng
tầng 1

đã
được
cấp

GCN:
14,3m2.

Diện
tích sử
dụng
trên
phần
diện

tích sử
dụng
chung
trong
khối

chung
cư

(nằm
ngoài
GCN):

12,1m2.
Diện

tích sử
dụng
Ngoài
khối

chung
cư

(nằm
ngoài
GCN):
12,7m2

Nhà 1 tầng,
xây gạch
110, cao
>3m, nền
lát gạch,
ngoài khối
chung
cư(sử dụng
tầng 1) có
khu phụ

12.7  

Nhà 1 tầng
xây gạch
110, cao
>3m, nền
lát gạch,
ngoài khối
chung cư
(sử dụng
tầng 2) có
khu phụ

11.9  

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
cao <3m
(mặt bằng
tầng 3 trên
nóc nhà
tầng 2, có
khu phụ)

32.6  

Sân láng xi
măng 6.9  

Nhà tạm,
tường xây
gạch 110,
cao <3m
không khu
phụ

0.5  

37
Nguyễn

Cảnh
Thắng

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

10.2 8.1 2.1 0 0 K

Nhà cao 02
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT

10.2

01 hộ khẩu;
05 nhân khẩu

(05 KT2 đi)

 

Nhà tạm 2.6  

Gác xép gỗ 4.4  

38

Ông: Vũ
Văn

Hiền và
vợ bà:
Phạm

Thị Bẩy

P3 -
151
Lê

Duẩn

39.6 39.6 0 1 4 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT, trên
lợp tôn (sử
dụng tầng
1)

39.6

01 hộ khẩu;
06 nhân khẩu
(04 KT1; 02

KT2 đi)

 



39

Bà:
Trần
Thị

Ngọc
Lan

43A -
151
Lê

Duân

12.8 12.8 0 0 0 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT trên
lợp mái tôn
(Sử dụng
tầng 2)

12.8
01 hộ khẩu

(bà Lan hiện
không ăn ở

151 Lê Duẩn,
căn hộ để

trống)

 

Gác xép gỗ 8.5  

40

Ông:
Nguyễn

Văn Đành

P.43 -
151
Lê

Duẩn

18.3 15 3.3 1 4 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT trên
lợp mái tôn
(Sử dụng
tầng 2)

18.3

01 hộ khẩu;
04 nhân khẩu
(04 KT2 đến)

Ông
Nguyễn

Văn
Thắng -
người

đang ăn
ở thực tế

chưa
cung cấp

bản
chứng

thực của
GCN

quyền sử
dụng đất
sau khi
nhận

chuyển
nhượng
từ ông

Nguyễn
Văn

Đành

 

Nhà tạm
tường xây
gạch 110,
cao <3m,
nền lát
gạch, có
khu phụ

25.3  

Gác xép gỗ 15.3  

41

Ông:
Nguyễn

Đức
Kiên

P.43Đ
- 151

Lê
Duẩn

12.8 12.8 0 1 4 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT
trên lợp mái
ngói

12.8 01 hộ khẩu;
04 nhân khẩu

(04 KT3)

 

Gác xép gỗ 4.2  

42

Đồng
sở hữu:

Bà
Nguyễn
Thị Nga

- Ông
Nguyễn

Tân
Việt -

Bà
Nguyễn

Ánh
Nguyệt

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

49.6 36.6 13 1 3 K

Nhà 2 tầng,
tường xây
gạch, mái
bằng BTCT
trên lợp mái
tôn (sử
dụng tầng
2)

36.6

02 hộ khẩu;,
06 nhân khẩu
(03 KT2 đi; 03

KT2 đến -
những người

thuê nhà)

 

Nhà tạm
tường xây
gạch 110,
cao <3m,
nền lát
gạch,
không có
khu phụ

6.86  

Gác xép gỗ 6.57  

Sân láng bê
tông 6.14  

43

Nguyễn
Hoành
Năm

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

14.8 12.2 2.6 1 3 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, trên
lợp mái ngói

12.2

02 hộ khẩu;
04 nhân khẩu

(01 nhân
khẩu là ông

Nguyễn
Hoành Năm
không sinh

sống tại 151
Lê Duẩn; 03
KT3 là những

người thuê
nhà)

 

Gác xép gỗ 11.2  

Nhà tạm,
tường 110,
cao <3m,
không có
khu phụ

2.6
 

 

 



44

Ông: Vũ
Mạnh
Hùng

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

23.1 23.1 0 0 1 K

Nhà cao 2
tầng (sử
dụng tầng
2) tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT trên
lợp mái ngói

14

01 hộ khẩu,
01 nhân khẩu

(01 KT3 -
người thuê

nhà)

 

Nhà cao 2
tầng (sử
dụng tầng
2) tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT trên
lợp mái ngói

9.1  

45

Đồng
sở hữu
Đặng
Thanh

Dư,
Trần Lệ
Hằng,
Đặng
Thanh

Tú

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

27.8 24.2 3.6 0 0 K

Nhà cao 02
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch,
mái tôn

24.2

01 hộ khẩu;
03 nhân khẩu

(03 KT2 đi)

 

Ban công
(Phía hông
nhà)

1.2  

Ban công
(Phía sau
nhà)

2.4

 

 

46 Lương
Anh Tú

151A
Lê

Duẩn
34.1

34,1
(Theo
hồ sơ
quản

lý)

00K

Nhà
cao 2
tầng
xây
gạch
mái
bằng
BTCT

65

01 hộ
khẩu;

05
nhân
khẩu
(05
KT2
đi)

 

47
Phan
Chu
Minh

151A
Lê

Duẩn
34.3

34,3
(theo
hồ sơ
quản

lý)

0 0 K

Nhà 02
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT

55 01 hộ khẩu,,
0 nhân khẩu
ăn ở tại 151

Lê Duẩn

 

Cầu thang
bê tông bên
ngoài

6.8
 

 

48
Bà: Vũ

Thị
Bông

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

30.6

30,6
(theo
hồ sơ
quản

lý)

0 0 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, trên
lợp ngói (Sử
dụng tầng
2)

30.6

01 hộ khẩu;
06 nhân khẩu
(Không ăn ở
tại 151 Lê

Duẩn)

 

49

Bà:
Nguyễn

Đặng
151
Lê 59.8 23.6 36.2 0 1 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, trên
lợp ngói (Sử
dụng tầng
2)

23.6

01 hộ khẩu;
01 nhân khẩu
KT2 đến (Ông
Nguyễn Van
Bình - chú

 

Nhà 1 tầng,
tường 110
cao trên
3m, mái
tôn, nền lát
gạch
ceramic, có
khu phụ

19.1  



Lam
Hồng

Duẩn ruột bà
Nguyễn Đặng

Lam Hồng)

Nhà 1 tầng,
tường 110
cao trên
3m, mái
tôn, nền lát
gạch
ceramic,
không có
khu phụ

17.6  

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
dưới 3m,
nền gạch,
mái
fibrocimang,
không có
khu phụ

3.4  

50

Các
đồng
quyền

sử
dụng

nhà đất
của ông
Hoàng
Tiến

Chung

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

15.4

15,4
(theo
hồ sơ
quản

lý)

0 0 0 K

Nhà cao 02
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT,

15.4

Ông Hoàng
Tiến Chung

đã chết

 

Hoa sắt 9.9  

Gác xép gỗ 4.1  

Mái tôn
(Bao gồm
hệ thống
khung thép
đỡ)

3.3  

Sân lát
gạch xi
măng

3.3  

51

Hà Trung
Kiên và

các đồng
quyền sử
dụng nhà
đất của
ông Hà
Bá Mộc

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

16.6

16,6
(Theo
hồ sơ
quản

lý)

0 1 4 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT, trên
lợp mái ngói

16.6 Ông Hà Bá
Mộc đã chết.
01 hộ khẩu,

04 nhân khẩu
(04 KT3)

 

Gác xép gỗ 4.6
 
 
 
 

52

Bà
Dương

Thị
Phương
và các
đồng
quyền

sử
dụng

nhà đất
của ông

Trịnh
Văn

Tuyến

P.46 -
Tầng

2 -
151
Lê

Duẩn

10.4 10.4 0 0 0 K

Nhà cao 02
tầng, tường
xây gạch
mái bằng
BTCT

10.4

Ông Trịnh
Văn Tuyến đã
chết (không

có nhân khẩu
ăn ở thường
xuyên tại 151

Lê Duẩn)

 

53

Ông
Nguyễn

Thế
Hưng

Tầng
1 trên
sân
TT
151
Lê

Duẩn

8.6 0 0 K

Nhà 1 tầng,
tường cao
lớn hơn 3m,
trên lợp tôn,
không có
khu phụ

8.6

Không có
nhân khẩu ăn
ở tại 151 Lê

Duẩn

 



54
Lê Văn
Chức

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

11,3 0 0 K

Nhà 01
tầng, tường
220, cao >
3m, trên lợp
tôn, nền lát
gạch,
không có
khu phụ

11,3 01 hộ khẩu, 0
nhân khẩu ăn
ở tại 151 Lê

Duẩn

 

Gác xép gỗ 5,9  

55

Ông
Trần
Văn

Thục và
các

đồng
quyền

sử
dụng

nhà đất
của ông

Trần
Văn

Hương

Tầng
1 -
151
Lê

Duẩn

18.4 0 1 K

Nhà 1 tầng,
tường 220,
tường cao
>3m, mái
tôn, nền lát
gạch, có
khu phụ

18.4

01 hộ khẩu,
01 nhân khẩu

KT3 (ông
Thục)

 

56

Ông
Phạm
Xuân
Quyết

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

13.7 0 1 K

Nhà 02
tầng, tường
xây gạch,
mái tôn (sử
dụng tầng
2)

12.3

02 hộ khẩu;
03 nhân khẩu
(02 KT2 đi, 01
KT3 - người

thuê nhà)

 

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch, có
khu phụ

1.4  

Gác xép gỗ 3.78  

Hoa sắt 1.35  

57

Ông
Trần
Văn

Đức +
Bùi Văn

Sách

Tầng
2 -
151
Lê

Duẩn

46.6 0 0 K

Nhà cao 2
tầng, tường
xây gạch,
mái bằng
BTCT trên
lợp ngói (Sử
dụng tầng
2)

41.7

02 hộ khẩu;
02 nhân khẩu

(02 KT2 đi)

 

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, nền
lát gạch, có
khu phụ

4.9  

Gác xép gỗ 12.2  

Hoa sắt 7.7  

58

Ông
Nguyễn

Đức
Chiến,
bà Vũ

Thị
Châm
và các
đồng
quyền

P45 -
Tầng

2 -
151 40.8 1 3 K

Nhà cao 02
tầng (sử
dụng tầng
2), tường
xây gạch
mái bằng
BTCT, trên
lợp mái ngói

34.2

02 hộ khẩu;
07 nhân khẩu
(04 KT2 đi, 03

KT2 đến -

 



sử
dụng

nhà đất
của ông

Vũ
Hùng

Phong

Lê
Duẩn

những người
thuê nhà)

Nhà tạm
tường gạch
110, cao
<3m, có
khu phụ

6.6  

Gác xép bê
tông 33.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




